
PHỤ LỤC
Các chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 
(Kèm theo Kế hoạch số:……/KH-UBND ngày …..tháng 01 năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội)

STT Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Ghi chú

I Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em

1 Phấn đấu 79/126 xã, phường đạt tiêu chí xã, phường
phù hợp với trẻ em Sở Y tế

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

2
Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ
trợ  chăm  sóc  phát  triển  toàn  diện  theo  độ  tuổi  đạt
95%.

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo,
UBMTTQVN Thành phố;

UBND các xã, phường;
các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

3 Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát (sàng lọc sơ sinh) đủ 5
bệnh đạt 91%. Sở Y tế

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

4

Duy trì khống chế tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1000
trẻ đẻ sống ≤ 1,5; duy trì khống chế tỷ suất tử vong
của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống xuống ≤
4; duy trì khống chế tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
trên 1000 trẻ đẻ sống ≤ 5

Sở Y tế
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

5

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5
tuổi xuống dưới 6,4%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị
suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới dưới 9,6%;
Khống chế tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân, béo phì dưới
1%.

Sở Y tế
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

6
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại
vắc xin đạt ít nhất 96%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được
tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt ít nhất 95,1% .

Sở Y tế
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

7 Duy trì  không có trường hợp lây truyền HIV từ mẹ
sang con Sở Y tế

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

8 Phấn đấu 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo
hiểm y tế

BHXH
 Thành phố

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

9
Phấn  đấu  100% trẻ  em có  hồ  sơ  sức  khỏe  điện  tử,
khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sáng lọc miễn phí
ít nhất một 1 lần/năm

Sở Y tế
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

10

Phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận, tư vấn,
hướng dẫn với dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp;
90% trẻ em khuyết có nhu cầu được tiếp cận các dịch
vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

Sở Y tế
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

11 Duy trì 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình
vệ sinh

Sở Giáo dục và
Đào tạo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

12
Duy trì chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em và
thanh thiếu niên nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc trẻ
em và thanh thiếu niên từ 0 - 18 tuổi

Sở Y tế; Sở Giáo
dục và Đào tạo

Sở Văn hoá và Thể thao;
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

II Về bảo vệ trẻ em

1

Duy trì tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số
trẻ em dưới 1%; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
theo quy định của Luật  Trẻ em được chăm sóc,  trợ
giúp bằng nhiều hình thức khác nhau

Sở Y tế
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

2
Duy trì  tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em
dưới 1%; 100% trẻ em bị xâm hại khi được phát hiện
đều được can thiệp, tư vấn, trợ giúp kịp thời, hiệu quả.

Sở Y tế

UBND các xã, phường;
Công an thành phố; Các
Sở, ngành, đoàn thể khác

có liên quan

3 Duy trì tỷ lệ lao động trẻ em dưới 1% Sở Y tế
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

4 Giảm thiểu tối đa số trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn so
với năm 2025 Sở Y tế

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

5
Giảm  tỷ  suất  trẻ  em  bị  tai  nạn  thương  tích  xuống
80/100.000 trẻ em; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do
tai nạn thương tích xuống còn 8/100.000 trẻ em.

Sở Y tế
UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

6 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ
trợ kịp thời Sở Y tế

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

7 Duy trì không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Sở Dân tộc và
Tôn giáo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

8 Phấn đấu ít nhất 99% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký
khai sinh

Sở Tư pháp UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

III Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em

1 100% trẻ em dưới 5 tuổi được theo dõi phát triển phù
hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội.

Sở Giáo dục và
Đào tạo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành,đoàn thể

khác có liên quan

2 Phấn đấu 99,5% trẻ em đi học mẫu giáo đúng độ tuổi;
100% trẻ 5 tuổi được phổ cập mầm non

Sở Giáo dục và
Đào tạo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành,đoàn thể

khác có liên quan

3
100%  học  sinh  hoàn  thành  chương  trình  tiểu  học;
Phấn đấu không để xảy ra tình trạng học sinh bậc tiểu
học bỏ học

Sở Giáo dục và
Đào tạo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành,đoàn thể

khác có liên quan

4
99,8% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ
sở; giảm tỷ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học xuống
dưới 0,1%.

Sở Giáo dục và
Đào tạo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành,đoàn thể

khác có liên quan

5 100% trường học có văn phòng tư vấn và thực hiện
các dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em

Sở Giáo dục và
Đào tạo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

6

100% trường học tổ chức/lồng ghép giáo dục kỹ năng
sống, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em và kiến
thức, kỹ năng phòng chống xâm hại,  tai  nạn thương
tích

Sở Giáo dục và
Đào tạo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

7

Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng, tài liệu học tập phù
hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt ít nhất 55%;
tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp
cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ
phục hồi chức năng phù hợp đạt 90%

Sở Giáo dục và
Đào tạo

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

8 Phấn đấu tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn
hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 65% 

Sở Văn hóa và
Thể thao

UBND các xã, phường'
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

IV Về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

1
Phấn đấu 40% trẻ em từ 07 tuổi trở lên được hỏi ý
kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù
hợp

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo,
UBMTTQVN Thành phố,

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

2 Phấn đấu 90% trẻ em được nâng cao kiến thức, năng
lực về quyền tham gia của trẻ em Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo,
UBMTTQVN Thành phố,

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan

3
Trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô
hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em
đạt 40%.

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo,
UBMTTQVN Thành phố,

UBND các xã, phường;
Các Sở, ngành, đoàn thể

khác có liên quan
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